
STT Môn học Thời gian Giảng viên SĐT G. đường Ghi chú

1 Nguyên lý Mac 1 14/4 - 17/4/2015 Đỗ Hữu Toàn 01675.420.575 GĐ 4T

2 Tin học đại cương 14/4 - 17/4/2015 Bùi Danh Hiếu 0977.232.286 P. máy

3 Pháp luật đại cương 14/4 - 17/4/2015 Nguyễn Thiếu Huy 01642.543.129 GĐ 4T

4 Nguyên lý Mac 2 17/4 - 22/4/2015 Đỗ Hữu Toàn 01675.420.575 GĐ 4T

5 Toán cao cấp 17/4 - 22/4/2015 Vũ Thế Ngọc 0972.932.286 GĐ 4T

6 Tiếng anh cơ bản 14/4 - 19/4/2015 Lâm Mai Hương 0987.411.279 GĐ 4T

7 Kỹ năng giao tiếp tiếng anh 19/4 - 22/4/2015 Phí Trọng Hợp 0986.389.775 GĐ 4T

8 Tiếng anh chuyên ngành QLĐĐ 23/4 - 27/4/2015 Phạm Văn Quý 0976.494.407 GĐ 4T

9 Tiếng anh chuyên ngành DVTY 19/4 - 22/4/2015 Nguyễn Ngọc Hoan 01652.681.186 GĐ 4T

10 Tiếng anh chuyên ngành THƯD 23/4 - 27/4/2015 Nguyễn Ngọc Hoan 01652.681.186 GĐ 4T

11 Tư tưởng HCM 04/5 - 07/5/2015 Bùi Thị Mơ 0985.146.594 GĐ 4T

12 Xã hội học nông thôn 19/4 - 22/4/2015 Nguyễn Thị Quỳnh 0974.058.142 GĐ 4T

13 Lý thuyết tài chính tiền tệ 14/4 - 17/4/2015 Hoàng Thị Huế 0973.092.655 GĐ 4T

14 Nguyên lý thống kê 19/4 - 22/4/2015 Trần Thị Tố Uyên 01638.385.111 GĐ 4T

15 Kế toán thuế 14/4 - 17/4/2015 Ng Thị Ngọc Hà 0975.631.565 GĐ 4T

16 Kỹ năng soạn thảo hợp đồng 23/4 - 27/4/2015 Nguyễn Xuân Hiền 0904.756..635 GĐ 4T

17 Kế toán ngân hàng 19/4 - 22/4/2015 Đỗ Thu Phương 0983.322.568 GĐ 4T

18 Kế toán hành chính sự nghiệp 23/4 - 27/4/2015 Nguyễn Thị Minh (A) 0902.242.002 GĐ 4T

19 Thực hành bài tập KT nâng cao 04/5 - 06/5/2015 Đỗ Văn Dần 0904.028.511 GĐ 4T

20 Kế toán quản trị 04/5 - 09/5/2015 Trương Thùy Vinh 0914.142.805 GĐ 4T

21 Kinh tế vi mô 19/4 - 22/4/2015 Nguyễn Mậu Thái 0912.523.997 GĐ 4T

22 Phát triển cộng đồng 04/5 - 07/5/2015 Nguyễn Xuân Hiền 0904.756..635 GĐ 4T

23 Đất và bảo vệ đất 14/4 - 17/4/2015 Tạ Thị Thu Hà 0946.583.584 GĐ 4T

24 Quy hoạch phát triển nông thôn 08/5 -11/5/2015 Bùi Đức Anh 01233611298 GĐ 4T

25 Tin học ứng dụng trong QLĐĐ 21/4 - 24/4/2015 Nguyễn Thị Liên 0978252770 GĐ 4T

26 Đăng ký thống kê đất 04/5 - 07/5/2015 Hoàng Thị Hương 0973.919.228 GĐ 4T
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27 Giao đất và thu hồi đất 17/4 - 20/4/2015 Hồ Thị Thoàn 0984816404 GĐ 4T

28 QH sử dụng đất 13/4 - 16/4/2015 Nguyễn Thị Giang 0974487064 GĐ 4T

29 Quy hoạch sử dụng đất 2 04/5 - 07/5/2015 Nguyễn Thị Giang 0974487064 GĐ 4T

30 Phương pháp tính QLĐĐ 19/4 - 22/4/2015 Nguyễn Vân Anh 0972.485.959 GĐ 4T

31 Quản lý hành chính NN về đất 04/5 - 07/5/2015 Nguyễn Thiếu Huy 01642.543.129 GĐ 4T

32 Định giá đất 04/5 - 07/5/2015 Trương Hồng Chính 0982840334 GĐ 4T

33 Trồng trọt chuyên khoa 17/4 - 22/4/2015 Trần Ngọc Trường 0915.955.445 GĐ 4T

34 Sinh học đại cương 14/4 - 17/4/2015 Kiều Thị Thuyên 0948.974.179 GĐ 4T

35 Toán kinh tế 19/4 - 22/4/2015 Nguyễn Vân Anh 0972.485.959 GĐ 4T

36 Thống kê doanh nghiệp 17/4 - 22/4/2015 Hoàng Thị Hương 0973.919.228 GĐ 4T

37 Kỹ năng đánh máy vi tính 23/4 - 27/4/2015 Nguyễn Thu Hằng 0973.784.832 P. máy

38 Nguyên lý kế toán 14/4 - 19/4/2015 Đỗ Văn Dần 0904.028.511 GĐ 4T

39 Phân tích hoạt động kinh doanh 19/4 - 24/4/2015 Hoàng Thị Hương 0973.919.228 GĐ 4T

40 Pháp luật kinh tế 04/5 - 07/5/2015 Nguyễn Mậu Thái 0912.523.997 GĐ 4T

41 Đường lối CM của ĐCSVN 04/5 - 09/5/2015 Kiều Thị Thuỷ 0966.430.948 GĐ 4T

42 Địa lý kinh tế 17/4 - 20/4/2015 Võ Ngọc Thanh 0963.666.233 GĐ 4T

43 Pháp luật đất đai 19/4 - 22/4/2015 Nguyễn Thiếu Huy 01642.543.129 GĐ 4T

44 Tâm lý khuyến nông 19/4 - 22/4/2015 Nguyễn Đức Ngọc 0978.109.779 GĐ 4T

45 Phương pháp thí nghiệm 23/4 - 27/4/2015 Phùng Thị Minh 0973.205.471 GĐ 4T

46 Hóa sinh động vật 04/5 - 07/5/2015 Nguyễn Linh 0915.708.649 GĐ 4T

47 Dinh dưỡng thức ăn 17/4 - 20/4/2015 Phạm Tuyết Băng 0463.297.876 GĐ 4T

48 Sinh lý động vật 21/4 - 26/4/2015 Nguyễn Linh 0915.708.649 GĐ 4T

49 Dược liệu thú y 14/4 - 17/4/2015 Phùng Thị Minh 0973.205.471 GĐ 4T

50 Dược lý thú y 04/5 - 09/5/2015 Nguyễn Phương Hiền 01692.881.083 GĐ 4T

51 Cơ sở vật lý 17/4 - 20/4/2015 Lê Thị Nga 0987.311.086 GĐ 4T

52 Chăn nuôi đại cương 23/4 - 27/4/2015 Phạm Tuyết Băng 0463.297.876 GĐ 4T

53 Pháp luật kế toán 17/4 - 20/4/2015 Phạm Thị Quyên 0973.346.179 GĐ 4T

54 Xác xuất thống kê 22/4 - 25/4/2015 Vũ Thế Ngọc 0972.932.286 GĐ 4T

55 Lưu trữ dữ liệu địa chính 17/4 - 20/4/2015  Cao Đức Chơi 0912659448 GĐ 4T

56 Kinh tế đất 19/4 - 22/4/2015  Trương Hồng Chính 0982840334 GĐ 4T



57 Quản lý đất NN bền vững 04/5 - 07/5/2015  Lương Việt Anh 0904231645 GĐ 4T

58 Di truyền động vật 04/5 - 07/5/2015 Nguyễn Trọng Đông 0965.730.791 GĐ 4T

59 Phương pháp khuyến nông 23/4 - 27/4/2015 Nguyễn Thị Kim Anh 01676.373.998 GĐ 4T

60 Lập trình cấu trúc 04/5 - 09/5/2015 Nguyễn Thị Kim Oanh 0912.736.939 GĐ 4T

61 Kiến trúc máy tính 17/4 - 20/4/2015 Phạm Công Duệ 0913.076.772 GĐ 4T

62 Kế toán tài  chính 1 16/4 - 22/4/2015 Hoàng Anh Chiến 0984.376.693 GĐ 4T

63 Kế toán tài chính 2 04/5 - 10/5/2015 Nguyễn Thị Minh (A) 0902.242.002 GĐ 4T

64 Tài chính công 04/5 - 07/5/2015 Lưu Hữu Tòng 0964.490.458 GĐ 4T

65 Kỹ năng EXCEL 08/5 - 10/5/2015 Ngô Thùy Giang 0979.357.190 P. máy

66 Kỹ năng Soạn thảo chứng từ kế toán 08/5 - 10/5/2015 Phạm Thị Quyên 0973.346.179 GĐ 4T

67 Trắc địa viễn thám 04/5 - 07/5/2015  Hồ Thị Thoàn 0984816404 GĐ 4T

68 Đo đạc đại cương 05/5 - 10/5/2015  Lương Việt Anh 0904231645 GĐ 4T

69 Quản lý thông tin đất 17/4 - 20/4/2015  Nguyễn Thị Liên 0978252770 GĐ 4T

70 Bản đồ học 21/4 - 24/4/2015  Lương Việt Anh 0904231645 GĐ 4T

71 Trắc địa đại cương 05/5 - 10/5/2015  Bùi Đức Anh 01233611298 GĐ 4T

72 Bản đồ địa chính 18/4 - 23/4/2015  Lương Việt Anh 0904231645 GĐ 4T

73 Thuế nhà đất 23/4 - 27/4/2015 Hoàng Gia Cửu 0912.525.965 GĐ 4T

74 Kế toán DNTM dịch vụ 23/4 - 27/4/2015 Hoàng Anh Chiến 0984.376.693 GĐ 4T

75 Kế toán ngân hàng TW 2 08/5 - 11/5/2015 Đỗ Thị Mai Giang 0974.472.880 GĐ 4T

76 Kế toán DN xây dựng 16/4 - 19/4/2015 Vũ Thị Hương 01228.374.245 GĐ 4T

77 Kiểm toán 20/4 - 25/4/2015 Trương thùy Vinh 0914.142.805 GĐ 4T CQ/LT

78 Lập báo cáo tài chính 04/5 - 07/5/2015 Ng Thị Ngọc Hà 0975.631.565 GĐ 4T

79 Thực tập tay nghề Kế toán 14/4 - 19/4/2015 Phạm Thị Quyên 0973.346.179 GĐ 4T

80 Thực tập tốt nghiệp Kế toán 19/4 - 27/4/2015 Đỗ Văn Dần 0904.028.511 GĐ 4T

81 Trồng trọt đại cương 04/5 - 07/5/2015 Trần Thị Thanh Bình 0985.345.246 GĐ 4T

82 Kiểm nghiệm thú sản 23/4 - 27/4/2015 Phùng Ngọc Ánh 01692.599.761 GĐ 4T

83 Đánh giá đất 04/5 - 07/5/2015  Lương Việt Anh 0904231645 GĐ 4T


